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CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOZO 
Địa chỉ: 105 Đồng Thiện, Lê Chân, Hải Phòng 
 Website: thietkewebseo.net – Email: info@thietkewebseo.net
BẢNG BÁO GIÁ

D/v THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP
(Dùng cho khách hàng thiết kế web trọn gói)
GÓI 1. Thiết kế web công ty dịch vụ không tích hợp module tra cứu form 
	STT 
	Nội dung 
	Đơn vị tính 
	Số lƣợng 
	Đơn giá 
(đ) 
	Thành tiền 
(đ) 

	I
	Thiết kế web 
	 
	 
	 
	 

	1
	Module pages 
	Module
	03
	580,000 
	1,740,000 

	2
	Module slider main 
	Module
	01
	300,000 
	300,000 

	3
	Module silder service introduction 
	Module
	01
	480,000 
	480,000 

	4
	Module slider partner 
	Module
	01
	600,000 
	600,000 

	5
	Module product, service 
	Module
	01
	1,450,000 
	1,450,000 

	6
	Module news 
	Module
	01
	900,000 
	900,000 

	7
	Module bussiness 
	Module
	01
	600,000 
	600,000 

	8
	Module recructment 
	Module
	01
	300,000 
	300,000 

	9
	Module contact 
	Module
	01
	400,000 
	400,000 

	10
	Module image 
	Module
	01
	850,000 
	850,000 

	11
	Module social network 
	Block
	01
	0 
	0 

	12
	Module statistical 
	Block
	01
	0 
	0 

	13
	Module quản trị và hiển thị nội dung 
	Module
	01
	700,000 
	700,000 

	14
	Module phân quyền user và quản trị admin 
	Module
	01
	400,000 
	400,000 

	15
	Module tùy biến giao diện 
	Module
	01
	300,000 
	300,000 

	16
	Giao diện  mobile và smartphone 
	Giao diện
	01
	800,000 
	800,000 

	
	Tổng giá trị (01 ngôn ngữ) 
	
	8,660,000 
	9,820,000 

	
	Tổng giá trị (02 ngôn ngữ) + thêm 45% giá trị  
	
	12,557,000 
	14,239,000 

	II 
	Hosting 
	Dung lượng 
	Đơn giá 
(đ) 
	01 năm 
(đ) 
	Giảm giá 30% 
(đ) 

	1
	Gói không giới hạn (KGH4) 
	2.5GB
	190,000
	2,280,000 
	1,596,000 

	2
	Gói không giới hạn (KGH5) 
	3.0GB
	240,000
	2,880,000 
	2,016,000 

	3
	Gói không giới hạn (KGH6) 
	5.0GB
	290,000
	3,480,000 
	2,436,000 

	
	Tổng giá trị (Mời khách hàng chọn) 
	
	
	…....NA……

	III 
	Quản trị và bảo hành 
	Gói 
	Đơn giá 
(đ)
	01 năm 
(đ)
	Chi phí 
(đ)

	1
	Quản trị web 
	Tháng
	350,000
	4,200,000
	4,200,000 

	2
	Bảo hành web 
	Tháng
	Miễn phí
	Miễn phí
	0 

	
	Tổng giá trị (Chi trả 06 tháng/lần hoặc 01 năm/lần) 
	…....NA……


GÓI 2. Thiết kế web công ty dịch vụ không tích hợp module tra cứu form 
	STT 
	Nội dung 
	Đơn vị tính 
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đ)
	Thành tiền 
(đ)

	I
	Thiết kế web 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Module pages 
	Module 
	03
	580,000 
	1,740,000 

	2 
	Module slider main 
	Module 
	01
	300,000 
	300,000 

	3 
	Module silder service introduction 
	Module 
	01
	400,000 
	400,000 

	4 
	Module slider partner 
	Module 
	01
	600,000 
	600,000 

	5 
	Module product, service 
	Module 
	01
	1,450,000 
	1,450,000 

	6 
	Module news 
	Module 
	01
	900,000 
	900,000 

	7 
	Module bussiness 
	Module 
	01
	600,000 
	600,000 

	8 
	Module recructment 
	Module 
	01
	300,000 
	300,000 

	9 
	Module contact 
	Module 
	01
	400,000 
	400,000 

	10 
	Module video 
	Module 
	01
	650,000 
	650,000 

	11 
	Module image 
	Module 
	01
	850,000 
	850,000 

	12 
	Module social network 
	Block 
	01
	0 
	0 

	13 
	Module statistical 
	Block 
	01
	0 
	0 

	14 
	Module quản trị và hiển thị nội dung 
	Module 
	01
	700,000 
	700,000 

	15 
	Module phân quyền user và quản trị admin 
	Module
	01
	400,000 
	400,000 

	16 
	Module tùy biến giao diện 
	Module 
	01
	300,000 
	300,000 

	17 
	Module hỗ trợ chuẩn seo 
	Module 
	01
	800,000 
	800,000 


	18 
	Giao diện  mobile và smartphone 
	Giao diện 
	01
	700,000 
	700,000 

	19 
	Tích hợp code hỗ trợ module tra cứu 
	Module 
	01
	900,000 
	900,000 

	20 
	Module hậu tố khác 
	Module 
	01 - 10
	- 
	- 

	
	Tổng giá trị (01 ngôn ngữ) 
	
	10,110,000 
	11,990,000 

	
	Tổng giá trị (02 ngôn ngữ) + thêm 45% giá trị  
	
	14,659,500 
	17,385,500 

	 
	
	
	

	II 
	Hosting 
	Dung lượng 
	Đơn giá 
(đ)
	01 năm 
(đ) 
	Giảm giá 30% 
(đ)

	1
	Gói không giới hạn (KGH4) 
	2.5GB
	190,000 
	2,280,000 
	1,596,000 

	2
	Gói không giới hạn (KGH5) 
	3.0GB
	240,000 
	2,880,000 
	2,016,000 

	3
	Gói không giới hạn (KGH6) 
	5.0GB
	290,000 
	3,480,000 
	2,436,000 

	
	Tổng giá trị (Mời khách hàng chọn) 
	
	
	…....NA……

	III 
	Quản trị và bảo hành 
	Gói 
	Đơn giá 
(đ)
	01 năm 
(đ)
	Chi phí 
(đ)

	1
	Quản trị web 
	Tháng
	350,000
	4,200,000
	4,200,000 

	2
	Bảo hành web 
	Tháng
	Miễn phí
	Miễn phí
	0 

	
	Tổng giá trị (Chi trả 06 tháng/lần hoặc 01 năm/lần) 
	
	
	…....NA……


Lưu ý: 

· Bảng báo giá trên là bảng báo giá tham khảo cho website thiết kế theo mẫu yêu cầu (file ảnh kèm theo (.png) trong các file đình kèm) 

· Bảng báo giá trên có giá trị không quá 15 ngày kể từ ngày gửi báo giá. Chi phí có thể thay đổi tùy theo giao diện lựa chọn hoặc thời gian biến đổi của chí phí có liên quan. 

· Khách hàng không được cung cấp bảng báo giá này cho bên thứ ba hoặc các cá nhân, tổ chức không có liên quan đến quý khách hàng trong việc thiết kế website. 

· Bảng giá trên không phải là bảng giá cuối cùng, chỉ là bảng giá tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của hai bên. 

· Vui lòng không sao chép bảng báo giá nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản chính thức của công ty chúng tôi. 
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Mọi chi tiết xin liên hệ: 
· Hotline: 093 6868 893 

· Email tự động: info@thietkewebseo.net 

· Văn phòng hoạt động: Số 105 Đồng Thiện, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng 

